UBND TINH PAK NONG ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO TU PHAP DPéc lap - Tw do - Hanh phic
S6: 20/BCTD-STP Paik Néng, ngay 08 thing 5 nam 2019
BAO CAO THAM PINH

Du thao Nghi quyét vé viéc sira ddi, bo sung Chwong trinh kém theo Nghi
quyét s6 56/2016/NQ-HPND ngay 22/12/2016 ciia Hoi dong nhan dan tinh,
vé ban hanh Chuong trinh gizm nghéo bén virng tinh Pik Nong,
giai doan 2016 - 2020

Thue hién quy dinh tai Diéu 121 Luat Ban hanh vin ban quy pham phap
luat nam 2015;

Theo d& nghi cua S& Lao dong, Thuong binh & Xa hoi tinh Pak Nong tai
Cong vin sd 723/SLDTBXH-BTXHPCTN vé viéc dé nghi tham dinh du thao
Nghi quyét vé sira d6i, bd sung Chuong trinh kém theo Nghi quyét sb
56/2016/NQ-HDND ngay 22/12/2016 ctia Hoi ddng nhan déan tinh, vé ban hanh
Chuong trinh giam nghéo bén virng tinh Dik Nong, giai doan 2016 — 2020;

Sau khi nghién ctru hd so xdy dung Nghi quyét va cac van ban, tai liéu c6
lién quan, S& Tu phap bao cao két qua thdm dinh du thiao Nghi quyét néu trén
voi ndi dung chinh nhu sau:

1. Po6i twong, pham vi diéu chinh cia dy thio; tinh hop hién, hop
phap, tinh thong nhat va sy phu hop ciia ndi dung duy thio véi cic quy dinh
trong van ban quy pham phap luat ¢6 lién quan

S¢ Lao dong, Thuong binh & Xa hoi tham muu UBND tinh trinh HDND
tinh thong qua Nghi quyét vé viéc stra doi, bd sung Chuong trinh kém theo Nghi
quyét sd 56/2016/NQ-HPND ngay 22/12/2016 ciua Hoi dong nhan dan tinh, vé
ban hanh Chuong trinh giam nghéo bén viing tinh Pak Nong, giai doan 2016 —
2020 1a phu hop voi thim quyén cia HDND duoc quy dinh tai Diéu 19 Lut T6
chuc chinh quyén dia phuwong, Luat Ban hanh vin ban quy pham phap luat 2015
va c4c van ban co6 lién quan.

Tuy nhién, dé noi dung dy thdo dugc hoan thién, phu hgp hon, co quan
soan thao can nghién ctru, chinh 1y cac ndi dung sau day:



- V& tén goi cia Nghi quyét: Can sira lai tén goi ciia Nghi quyét cho phu
hop véi ndi dung du kién bd sung (khdng sira doi, chi bé sung thém chinh sdch),
nhu sau:

NGHI QUYET
Vé viéc bd sung mdt sé chinh sach thudc Chwrong trinh giam nghéo bén virng
tinh Pak Nong giai doan 2016 - 2020 ban hanh kém theo Nghi quyét s6
56/2016/NQ-HPND ngay 22/12/2016 ciia Hoi dong nhan dan tinh Pik Nong

Theo d6, tiéu dé ctia Piéu 1 can diéu chinh lai cho phu hop, thong nhét.

- Phan cin clr phap 1y: tai can ci thir 6 thay tir “Cén cir”” bang tir “Thuec
hién”; bo can ctr thtr 7 va can cu thir 8 cho phu hgp vé1 quy dinh tai khoan 1
biéu 61 Nghi dinh s6 34/2016/ND-CP “Cin cir ban hanh vin bén la vin bén
quy pham phdp ludt co hiéu luc phdap Iy cao hon dang co hiéu luc hodac da

duoc cong bé hodc ky ban hanh chwa co hiéu lyc nhung phdi co hiéu lyc truoc
hodac cung thoi diém véi van ban dwgc ban hanh. Can cir ban hanh van ban bao
gom van ban quy pham phdp ludt quy dinh tham quyén, chirc nang cia co quan
ban hanh van ban do va van ban quy pham phap ludt co hiéu luc phap ly cao
hon quy dinh néi dung, co sé dé ban hanh vin ban.”.

- Pbi véi noi dung tai khoan 1 Piéu 1 duy thao:

Viéc bo sung 02 chinh sach 1a: Chinh sdch hé tro phdt trién sin xudt,
da dang héa sinh ké va nhin rong mé hinh giam nghéo trén dia ban huyén
nghéo (twong tmng véi Ticu dy an 3 ciia Dy 4n 1: Chuong trinh 30a) va Chinh
sdach hé tro cho lao dpng thuc hé nghéo, hé cin nghéo, hé dong bao déin téc
thiéu so di lam viéc cé thoi han ¢ nwéc ngodi (twong ing v6i Tiéu dy an 4 cla
Dy an 1: Chuong trinh 30a) di duoc quy dinh tai Quyét dinh sé 1722/QD-TTg
ngay 02/9/2016 cua Thu tuéng Chinh phu phé duyét Chuong trinh muc tiéu
quéc gia Giam nghéo bén vimg giai doan 2016-2020 1a can thiét, phu hop voi
quy dinh cua phap luat va thyc tién dia phuong (hién S& Lao dong, Thuong binh
va X3 hoi ciing dang tham muu du thao Nghi quyét stra doi, b6 sung Nghi quyét
s6 03/2017/NQ-HDND dé b sung tiéu chi, dinh muc phan bd von lién quan dén
ndi dung nay), nhung co quan soan thao can luu y mot s6 diém sau:

+ V& muc tiéu, ddi tuong, noi dung hd trg: da duogc quy dinh cu thé tai
diém a khoan 6 Diéu 1 Quyét dinh sé 1722/QD-TTg ngay 02/9/2016 ctua Thu
tuéng Chinh pha; do d6, dy thao khong nén quy dinh lai dé tranh chong chéo,



trung 1ap (Ivu y: ddi véi 02 chinh sach méi bd sung trén chi 4p dung cho 02
huyén 13 Dik Glong va Tuy Puc theo quy dinh tai Quyét dinh s6 275/QD-TTg).

+ Tai khoan 1 Diéu 1 dy thao quy dinh: “Bé sung néi dung diém b, muc 1,
Phan III tai Chuong trinh kém theo Nghi quyét 56/2016/NO-HPND, vé Chuong
trinh 30a” 1a khong chinh xac (vi tiéu dé cua diém b nay 1a “b) Chuong trinh
30a: Chinh sach dau tw co s6 ha tang nham giam nghéo nhanh va bén viing tai
huyén cé ty 1é hé nghéo cao dp dung co ché theo Nghi quyét 30a/2008/NQ-CP”
va nodi dung chi lién quan dén Tiéu du an 1 ctia Dy 4n 1: Chuong trinh 30a nén
viéc bd sung thém 02 chinh sach (lién quan dén 02 tiéu du 4n khac) vao day la
khong phu hop.

Do d6, vé& mit bd cuc nodi dung cua Diéu 1 du thao co thé viét lai cho
chinh xac, phu hop hon nhu sau:

Diéu 1. Bé sung mot sé chinh sach thuéc Chieong trinh gidm nghéo bén
vitng tinh Pck Néng giai doan 2016 - 2020 ban hanh kém theo Nghi quyét sé
56/2016/NQ-HPND, nhu sau:

1. Cac dw an, chinh sach giam ngheo chung

a) Chinh sdach hé tro phdt trién san xudt, da dang héa sinh ké va nhdn
réng mé hinh giam nghéo trén dia ban huyén nghéo (Tiéu dy dn 3 thuéc Dur én
1: Chuong trinh 30a)

- Muc tiéu, doi twong, noi dung hé tro: Thuce hién theo quy dinh tai diém a
khodn 6 Diéu 1 Quyét dinh so 1722/0D-TTg ngay 02/9/2016 ciia Thii tuéng
Chinh phii (Tiéu dw dn 3).

- Dia ban dp dung: huyén Pk Glong va huyén Tuy Pirc.

- Von va nguon von: ...

b) Chinh sach hé tro cho lao dong thudc ho ngheo, ho can ngheo, ho déng
bdo dén téc thiéu sé di lam viée ¢ thoi han & nude ngoai (T iéu du dn 4 thudc
Dy an 1: Chuong trinh 30a)

- Muc tiéu, doi tuwong, noi dung hé tro: Thuc hién theo quy dinh tai diém a
khodn 6 Diéu 1 Quyét dinh so 1722/0D-TTg ngay 02/9/2016 ciia Thii tudng
Chinh phii (Tiéu dw dn 4).

- DPia ban dp dung: huyén Pdk Glong va huyén Tuy Pirc.

- Von va nguén von.: ...

2. Cac chinh sach giam ngheo dac thu cua tinh



a ...

- P6i voi ndi dung tai khoan 2 Piéu 1 dy thao:

+ Nbi dung bd sung c6 lién quan dén chinh sdch déc thi cia dia phuong,
co quan soan thao chua xay dung Bao cao danh gia tac dong chinh sach theo
méu s6 01 Phu luc V Nghi dinh s6 34/2016/ND-CP — dtng theo quy dinh cua
Luét Ban hanh van ban quy pham phap luat nam 2015 (khong phai 1a Bao cao
nghién ctru kha thi).

+ Viéc quy dinh: b6 sung muc 2, phdn I tai Chuong trinh...” 1a chua
chinh xéc.

+ Tai diém a khoan 2 Piéu 1 dy thao:

Pé nghi tham khao chinh sach khuyén khich thoat nghéo cua cac dia
phuong khac dé tham muu cho phu hop, tao dong luc manh mé thuc déy nguoi
dan quyét tam thoat nghéo. Viéc dua ra nhiéu diéu kién dé “thoat nghéo”, vo
hinh chung, s& gdy nén can trd viée “cam két thoat nghéo”. Chang han, quy dinh
vé “C6 phwong 4n san xuit kinh doanh dé ting thu nhép, thoat nghéo bén
virng’tai gach ngang thar 3 diém a khoan 2 Piéu 1 du thao. Boi vi, khi 13 ho
ngheo, thi duoc hudng rat nhiéu chinh sach cua Trung wong va dia phuong, cho
nén, viéc dé ra chinh sach can dugce tinh toan ky dé tranh su phan dinh so sanh
loi ich va phai phu hop ngudn luc dia phuong.

bé nghi co quan soan thiao xéac dinh cu thé chinh sach vay von, diéu kién
ap dung va thuc hién ddi véi noi dung quy dinh “Hé tro 100% ldi sudt vay véon
dé phat trién san xudt, kinh doanh tai Ngdn hang Chinh sdch xi héi doi véi ho
mdi thodt nghéo” danh cho ddi twong “La hg nghéo thudc chinh sdch gidm
nghéo, c6 don tw nguyén ding ky tham gia va cam két thodt nghéo bén viing,
vieot qua chudn cén nghéo t6i thiéu 2 nam (tir nam 2019 dén nam 2020) lién tiép
ké tir thoi diém dwoc cong nhdn thodt nghéo”.

+ Tai diém b khoan 2 Piéu 1 du thao: Vé chinh sach tang muc ho tro cai
thién nha & cho h nghéo theo Quyét dinh s6 1658/QD-UBND ngay 28/10/2015
ciia UBND tinh Pk Nong vé viéc phé duyét D& an hd trg nha & ddi véi ho
ngheo theo tiéu chuan nghéo giai doan 2011-2015, dé nghi xem thém mot s6 noi
dung sau:

* Cac y kién gop y cua So Tai chinh 1ién quan dén van dé nay.



* Co s0 thuc té cua viéc mo rong doi tugng ap dung la:

HO tro 10 triéu d@)ng/hé cho tat ca cac hod gia dinh chua dugc thuc hién ho
tro xdy dyng nha & tir cdc ndm trudc va c6 nhu cau vay von lam nha & theo
chinh sach duoc quy dinh tai Quyét dinh s6 33/2015/QP-TTg cua thu tudng
Chinh phu;

H6 tro 02 triéu déng/hé ddi voi ho gia dinh dang cu tra tai cdc huyén
nghéo theo quy dinh tai quyét dinh sé 275/QD-TTg ngay 07/3/2018 cua TTCP
hoac cac ho dang sinh séng tai cac vung co diéu kién kinh té dic biét kho khan.

Vi: 02 ddi twong nay khong thudc ho thoat nghéo nhu giai trinh cia co
quan soan thao? Hon nita, Quyét dinh sb 1658/QD-UBND ap dung cho hd
ngheo theo tiéu chuan giai doan 2011-2015, viéc ap dung quyét dinh nay c6 con
hop 1y hay khong?

Tom lai, do1 véi viée bo sung thém chinh sdach giam nghéo ddc thu cia
dia phwong, ngoai cac van dé néu trén, dé nghi co quan soan thao luu y cac van
de sau:

+ Ra soat cac chinh sach lién quan ctia Trung wong va dia phuong dé
tham muu cho phu hop, dam bao tinh kha thi va tranh trung 1ip (xem k¥ ¥ kién
ciia S& Tai chinh; dbi chiéu cac chinh sach hién hanh cua dia phuong cé lién
quan nhu: vé hd tro 1ai suat cho d@)ng bao dan tdc thiéu sé; hd tro chi phi hoc
tap; ho tro kinh phi mua thé BHYT (S¢ Tai chinh dang trinh du thdo Nghi
quyét)...).

+ Can tong két, danh gia viéc thuc hién cac chinh sdach giam nghéo dic
thiy ciia dia phwong d3 quy dinh tai Nghi quyét s 56/2016/NQ-HDND (Hiéu
qua ra sao? Co gi bit cap can diéu chinh?...).

+ Ddi v6i chinh sdch dic thi dy kién bo sung can danh gia tac dong va
phai 14y ¥ kién cua Bo nganh Trung wong c6 lién quan theo quy dinh.

- P6i voi ndi dung tai Piéu 2 duy thao:

+ Can viét lai tén diéu thanh “To6 chire thye hién” cho chinh xac, phii hop
hon.

+ Tai khoan 1 can bo doan: “Trong qud trinh trién khai thuc hién, ... giao
UBND tinh théng nhdt véi Thuong triec HDND tinh quyét dinh va bdo cdo voi
HDND tinh tai ky hop gan nhat” cho phu hop voi quy dinh tai khoan 2 Diéu 1
Nghi quyét s6 629/2019/UBTVQH14 ngay 30/01/2019 ciia Uy ban Thudng vu
Quéc hdi hudng dan mot sd hoat dong cia HDND (phdi digc xem xét, quyét
dinh théng qua ky hop bit thwong ciia HPND).



+ Tai khoan 2 can b6 sung vi¢c giam sat cla T dai biéu HDND tinh cho
day du hon.

Viét day du cum tir “Nghi quyét nay da dwoc Hpi dong nhdn dan tinh Pk
Nong Khoa IlI, ky hop thir 8 thong qua ngay...thang...ndm 2019 va co hiéu lyc
ter ngay... thang... nam 2019./.”.

2. Ngon ngir, ky thuat soan thio van ban

Co quan soan thao can ra soat lai 15i chinh ta cho phu hop véi ngon ngit
tiéng Viét, dong thoi trinh bay vin ban theo dung quy dinh tai Chuong V Nghi
dinh s6 34/2016/ND-CP. Cu thé:

a) Déi véi dw thio Nghi quyét

- Can ct duoc trinh bay theo quy dinh tai Diéu 61 Nghi dinh sb
34/2016/ND-CP “3. Cén cir ban hanh vin ban dwoc thé hién bang chit in
thwong, kiéu chiv nghiéng, c¢& chit 14, trinh bay dudi phan tén cia vin ban; sau
moi cdn civ phdi xudng dong, cudi dong c6 dau cham phdy (;), dong cudi cing
két thiic bang diu chim (.).”. Theo @06, can clr cudi cung viét chinh xac nhu
sau:

“Xét Tor trinh s6...; Bdo cdo tham tra...; y kién théo ludn ciia dai biéu Hoi
dong nhan dan tai ky hop.”.

- Panh sb trang vin ban theo dung quy dinh tai Diéu 76 Nghi dinh sb
34/2016/ND-CP: “Trang ciia vin ban dwoc danh sé thir tw bang chit s6 A Rap,
¢ chir tir 13 dén 14, kiéu chit dirng, khong dinh so trang thir nhét, dvoc dit
canh giita theo chiéu ngang trong phan Ié trén ciia van ban. S6 trang cia phu
luc dwoc danh s6 riéng theo tung phu luc”.

- Tai Diéu 2 du thao Nghi quyét, d6i v6i phan hiéu lyc cta vin ban can
Iwu y: hiu lyc clia van ban can phai ghi 6 ngay, thang, nim co hiéu lyc trén co
s& bao dam du thoi gian dé cac co quan, to chirc, ca nhan c6 diéu kién tiép can
vian ban, cac ddi twong thi hanh ¢ diéu kién chuan bi thi hanh vin ban nhung
khéng sém hon 10 ngay ké tir ngay ky ban hanh (theo khoan 1 Piéu 151 Luét
Ban hanh vin ban quy pham phap luit nim 2015 va Diéu 38 Nghi dinh sb
34/2016/NDb-CP).

- Tai muc noi nhan: stra “Chi cuc luu trit” thanh “Trung tam LT lich su -
S& Noi vu” cho chinh x4c. Pong thoi, thuc hién theo quy dinh tai Diéu 67 Nghi
dinh s& 34/2016/ND-CP “...riéng dong cudi cing gom chit “Luu”, sau dé cé
ddu hai cham (:), tiép theo la chit viét tat “VT” (van thu), ddu phdy, chir viét tdt
tén don vi (hodac bo phan) soan thdo van ban va 56 lwong ban luu dwoc dat



trong ngodc don, dau cham (.), viét tat tén nguoi soan thao van ban va so luwong
ban phat hanh, cuoi cung la ddau cham (.)”.

b) Doi véi duw théo To trinh
No6i dung To trinh can trinh bay theo Mau s6 03 Phy luc V ban hanh kém

theo Nghi dinh s6 34/2016/ND-CP. B6 sung noi nhan giri “S¢ Tu phap” cho day
du.

Thé thuc, k¥ thuat trinh bay thuc hién theo ding quy dinh tai Thong tu s6
01/2011/TT-BNV ngay 19/01/2011 ctia Bo No6i vu huéng din thé thic va ky
thuat trinh bay van ban hanh chinh (danh s trang, phan thim quyén ky...).

3. Két luan chung

Viéc tham muu trinh Hoi dong nhan dén tinh dy thao Nghi quyét sira doi,
bd sung Nghi quyét s6 56/2016/NQ-HPND 1a dtng tham quyén va can thiét.
Tuy nhién, co quan soan thdo can nghién ctru, chinh stra lai dy thao theo muc 1,
2 ciia B4o cao thim dinh nay trudc khi trinh UBND, HDND tinh thong qua theo
dung quy dinh (trong d6 dbi voi cac chinh sdch gidm nghéo dic thi ciia dia
phuwong du kién bd sung phai thuc hién ddy du cc yéu cau Luat dinh).

Trén day 1a ndi dung Béo céo tham dinh ctiia S¢ Tu phéap ddi véi du thao
Nghi quyét stra doi, bd sung Nghi quyét sé 56/2016/NQ-HDND, co quan soan
thao can nghién ctru thyc hién theo ding quy dinh cta phap luat./.

Noi nhin: KT. GIAM POC
- UBND tinh (b/c); o PHO GIAM POC
- S& LDTB&XH (t/h); Ngudi ky: 8¢ Tu
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	BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
	Thực hiện quy định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  
	Theo đề nghị của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 723/SLĐTBXH-BTXHPCTN về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Chương trình kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020; 
	 Sau khi nghiên cứu hồ sơ xây dựng Nghị quyết và các văn bản, tài liệu có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết nêu trên với nội dung chính như sau:  
	1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và sự phù hợp của nội dung dự thảo với các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020 là phù hợp với thẩm quyền của HĐND được quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản có liên quan. 
	- Về tên gọi của Nghị quyết: Cần sửa lại tên gọi của Nghị quyết cho phù hợp với nội dung dự kiến bổ sung (không sửa đổi, chỉ bổ sung thêm chính sách), như sau:  
	NGHỊ QUYẾT 

	Theo đó, tiêu đề của Điều 1 cần điều chỉnh lại cho phù hợp, thống nhất. 
	- Phần căn cứ pháp lý: tại căn cứ thứ 6 thay từ “Căn cứ” bằng từ “Thực hiện”; bỏ căn cứ thứ 7 và căn cứ thứ 8 cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.”. 
	2. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 
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